ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA  KỲ II, MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI 10
NĂM HỌC 2024- 2025

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ LẺ:
A.Trắc nghiệm – 7 điểm
1.  Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0.25 điểm -  3 diểm 
MÃ ĐỀ 101:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	C
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	B
	C
	C


2.  Trắc nghiệm Đúng /Sai – 1 điểm 
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	  Đáp án (Đ/S)
	   Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	
1
	a
	S
	
2
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	Đ
	
	d
	S



3. Trắc nghiệm trả lời ngắn. – 2 điểm 
 Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0.5 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	239
	3
	2687

	2
	44
	4
	49.9


ĐỀ: 103
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	B
	B
	B
	C
	C
	C
	C
	A
	B
	B
	C
	C



	Câu
	Lệnh hỏi
	  Đáp án (Đ/S)
	   Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	
1
	a
	                   Đ
	
2
	a
	S

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	Đ



3. Trắc nghiệm trả lời ngắn. – 2 điểm 
 Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,33 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	3687
	3
	239

	2
	49.9
	4
	44



B. Tự luận ( 2 điểm ) 

	Câu 1. 
( 1 điểm)

	Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản	

	

	-

	- Đất đai: tính chất và độ phì của đất ảnh hưởng đến năng suất và phân bố cây trồng vật nuôi.

	0.5

	
	- Địa hình: ảnh hưởng tới quy mô và hình thức canh tác

	
0.25


	
	- Khí hậu : ảnh hưởng tới cơ cấu cây trồng, tính mùa vụ và hiệu quả sản xuất 

	
0.5

	
	- Nguồn nước: cung cấp phù sa, nước tưới cho sản xuất là điều kiện không thể thiếu được trong sản xuất thủy sản.

	0.5

	
	- Sinh vật: cơ sở tạo giống cây trồng, vật nuôi

	0.25

	
	Tại sao cây chè được trồng nhiều ở miền cận nhiệt đới ?

	

	
	- Cây chè: Trồng nhiều ở miền cận nhiệt, nhất là ở Ấn Độ và Trung Quốc, Xri Lan-ca, Kê-ni-a, Việt Nam... 

Do điều kiện sinh thái: Thích hợp với nhiệt độ ôn hoà, lượng mưa nhiều nhưng rải đều quanh năm, đất chua.

	0.5


0.5


















[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI  KỲ I, MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI 10
NĂM HỌC 2024- 2025

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ CHẴN:
A.Trắc nghiệm – 7 điểm
1.  Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0.25 điểm -  3 diểm 
MÃ ĐỀ 102:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	B
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	B
	D
	D


2.  Trắc nghiệm Đúng /Sai – 2 điểm 
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	  Đáp án (Đ/S)
	   Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	
1
	a
	Đ
	
2
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ



3. Trắc nghiệm trả lời ngắn. – 2 điểm 
 Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0.5  điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	135
	3
	60

	2
	56.2
	4
	                  3644.6



MÃ ĐỀ: 104:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	A
	C
	B
	C
	B
	D
	D
	B
	A
	C
	B
	B




	Câu
	Lệnh hỏi
	  Đáp án (Đ/S)
	   Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	
1
	a
	Đ
	
2
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ







3. Trắc nghiệm trả lời ngắn. – 1 điểm   
. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0.5 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	60
	3
	135

	2
	3644.6
	4
	                  56.2



B. Tự luận ( 2 điểm ) 

	Câu 1. 
( 2điểm)

	Các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

	

	

	
- Dân cư - lao động: vừa là lực lượng sản xuất vừa là nguồn tiêu thụ các nông sản

	0.5

	








	
- Sở hữu ruộng đất: con đường phát triển nông nghiệp, hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp.

	0.5




	
	- Tiến bộ KHKT trong nông nghiệp: giúp chủ động trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng.

	
0.5

	
	- Thị trường tiêu thụ: ảnh hưởng đến giá cả nông sản, điều tiết sản xuất và hướng chuyên môn hóa.
( CN chế biến và các ngành khác thúc đẩy sản xuất phát triển )  0.5
	0.5

	




Câu :2 
( 1 điểm)
	
          Tại sao cây cà phê được trồng nhiều ở miền nhiệt đới ?

	


	
	Cây cà phê: Trồng nhiều ở miền nhiệt đới, nhất là ở các nước Bra-xin, Việt Nam, Cô-lôm-bi-a ...
 
Do điều kiện sinh thái: Ưa nhiệt, ẩm, đất tơi xốp, nhất là đất badan và đất đá vôi.


	0.5

0.5



